
 

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2026 – 2027  
CHƯƠNG TRÌNH ISP SONG NGỮ & ISP TOÀN DIỆN 

INSPIRE BILINGUAL PROGRAM & COMPREHENSIVE PROGRAM 
 
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ISP SONG NGỮ              Đơn vị tính: đồng 

KHỐI LỚP HỌC PHÍ 
TRỌN NĂM 

HỌC PHÍ TRỌN NĂM KHI THANH TOÁN TRƯỚC 

Thanh toán trước ngày 
15/03/2026 

Thanh toán trước 
ngày 25/04/2026 

Thanh toán trước 
ngày 15/06/2026 

 10% 6% 3% 

Lớp 1 - 3 135.000.000 121.500.000 126.900.000 130.950.000 

Lớp 4 - 5 149.000.000 134.100.000 140.060.000 144.530.000 

 12% 8% 5% 

Lớp 6 - 7 159.000.000 139.920.000 146.280.000 151.050.000 

Lớp 8 - 9 164.000.000 144.320.000 150.880.000 155.800.000 
 

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ISP TOÀN DIỆN                                            Đơn vị tính: đồng 

KHỐI LỚP HỌC PHÍ 
TRỌN NĂM 

HỌC PHÍ TRỌN NĂM KHI THANH TOÁN TRƯỚC 

Thanh toán trước ngày 
15/03/2026 

Thanh toán trước 
ngày 25/04/2026 

Thanh toán trước 
ngày 15/06/2026 

 10% 6% 3% 

Lớp 1 - 5 99.000.000 89.100.000 93.060.000 96.030.000 

 12% 8% 5% 

Lớp 6 - 9 104.000.000 91.520.000 95.680.000 98.800.000 

Lớp 10 - 11 110.000.000 96.800.000 101.200.000 104.500.000 

Lớp 12 130.000.000 114.400.000 119.600.000 123.500.000 

 
Ưu đãi anh/chị/em ruột: 
● Giảm 10% học phí cho con thứ 2 và 15% học phí cho con thứ 3 khi các con cùng theo học trong cùng 

năm học (áp dụng sau các ưu đãi khác, nếu có) với điều kiện phụ huynh đã hoàn tất học phí theo quy 
định cho con thứ 1. 

● Ưu đãi được tính theo số lượng anh/chị/em ruột thực tế đang cùng theo học; trường hợp có học sinh 
ngừng học hoặc chuyển trường, ưu đãi của những học sinh còn lại sẽ được điều chỉnh cho thời gian còn 
lại của năm học và thu bổ sung nếu phát sinh. 

● Phụ huynh cung cấp hồ sơ hợp lệ chứng minh quan hệ anh/chị/em ruột. 
Ưu đãi đóng sớm (đóng theo học kỳ): Học kỳ 1 thu 50% học phí trọn năm theo mức ưu đãi tại thời điểm 
đóng; Học kỳ 2 thu 50% học phí trọn năm theo mức niêm yết. 
Ưu đãi nhóm: Áp dụng cho nhóm học sinh mới cùng nhau đăng ký và đóng học phí lần đầu tiên tại Inspire 
Khai Nguyên. Được cộng dồn với chính sách đóng phí sớm, trừ trực tiếp vào học phí và chỉ áp dụng cho lần 
đóng đầu tiên. 

Quy mô Nhóm Mức ưu đãi khi đóng theo Năm 
VND/hs 

Mức ưu đãi khi đóng theo Học kỳ 
VND/hs 

5 - 9 học sinh   1.200.000   600.000 
10 - 14 học sinh 2.500.000 1.250.000 

 Từ 15 học sinh trở lên 4.000.000 2.000.000 
 

 



 

CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC                                           Đơn vị tính: đồng 

CÁC KHOẢN PHÍ KHỐI TIỂU HỌC  KHỐI THCS KHỐI THPT 

Phí ghi danh 2.000.000 3.000.000 

Phí tổ chức hoạt động năm học 3.500.000 5.500.000 

Phí học tập trải nghiệm năm học 1.200.000 1.400.000 

Phí học liệu hàng năm 2.000.000  L67: 2.500.000 
L8 9: 2.700.000 3.000.000 

Phí ăn bán trú* 17.000.000 17.000.000 L1011: 17.000.000 
    L12: 20.200.000 

Phí ăn xế* Đã bao gồm trong 
“Phí ăn bán trúˮ 6.600.000 7.800.000 

Dịch vụ chăm sóc bán trú* 4.800.000 4.800.000 L1011: 4.800.000 
      L12: 5.800.000 

Gói đồng phục hàng năm* 
3 bộ chính khóa & 2 bộ thể dục) 1.500.000 1.700.000 

Bộ mền gối nệm bán trú* 600.000 

Phí trông muộn* (sau 17h00 Từ 17h00 30.000 đồng/nửa giờ.  
Từ 19h00 60.000 đồng/nửa giờ. 

Phí tạm thu hộ Khám Sức Khỏe 60.000 
Các khoản phí được đánh dấu (*) là các khoản không bắt buộc và được đóng theo nhu cầu của Phụ huynh và học sinh. 
 
Thông tin về các loại phí. 

a. PHÍ GHI DANH chỉ đóng một lần duy nhất khi học sinh đăng ký nhập học lần đầu, không hoàn lại hay chuyển 
nhượng. Bao gồm chi phí xử lý hồ sơ và phí kiểm tra xếp lớp đầu vào. 
 

b. PHÍ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC. 
● Là khoản phí bắt buộc, thu theo năm và đóng cùng thời điểm với học phí. Phí bao gồm chi phí sử dụng 

cơ sở vật chất, hoạt động học tập ngoài trời, các hoạt động – lễ hội – sự kiện của Nhà trường và các ứng 
dụng quản lý nội bộ (phần mềm phụ huynh, học sinh, đánh giá nội bộ).  

● Khoản phí không bao gồm sổ học bạ điện tử và các phần mềm/cơ sở dữ liệu học sinh do Sở Giáo dục và 
Đào tạo TP.HCM và các cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu (nếu có).  

● Phí này không hoàn lại, không chuyển nhượng trong mọi trường hợp. 
 

c. PHÍ HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM NĂM HỌC. 
● Là khoản phí thu cho các chuyến học tập trải nghiệm trong ngày bên ngoài trường, tổ chức định kỳ 02 

lần/năm theo kế hoạch năm học của Nhà trường. Phí được thu 01 lần/năm cùng thời điểm đóng học phí. 
 

d. PHÍ HỌC LIỆU HÀNG NĂM. 
● Phí học liệu bao gồm hệ thống học liệu số, phần mềm học tập cũng như các tài liệu bổ trợ và vật dụng 

thực hành cho các môn học theo kế hoạch năm học (như Thực hành dự án STEAM, Global 
Perspectives…) 

● Phí bao gồm bộ giáo trình do Nhà trường biên soạn cho các môn AI & Sáng tạo số, Wellbeing, Năng lực 
Công dân Toàn cầu, Định hướng nghề nghiệp. 

● Phí không bao gồm sách giáo khoa, sách Tiếng Anh và đồ dùng học tập cá nhân. Nhà trường sẽ cung 
cấp danh sách các sách giáo khoa theo chương trình Việt Nam và sách theo chương trình Tiếng Anh 
trước đầu mỗi năm học. Phụ huynh có thể đăng ký mua hộ sách theo chương trình Tiếng Anh tại Nhà 
trường theo mức giá niêm yết của nhà xuất bản (nếu có nhu cầu). 

● Phí học liệu là khoản phí bắt buộc, thu 01 lần/năm cùng thời điểm đóng học phí và phí này không hoàn 
lại, không chuyển nhượng trong mọi trường hợp. 
 

Về thông tin chi tiết của biểu phí, Quý phụ huynh có thể liên hệ hotline  
hoặc Bộ phận tuyển sinh của cơ sở để được tư vấn thêm. 

● Hotline: 0378.404.588 
● Website: https://ispschools.edu.vn/ 

 


